
 

 

Phụ lục 01  

Danh sách cán bộ tham gia mạng lưới chuyển đổi số cộng đồng  

của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BVHTTDL ngày     tháng    năm 2022  

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
____________________________ 

 

STT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

 I KHỐI THAM MƯU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

1 

Vụ Thư viện 

Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 3.9438231-3.9439232 

Fax: (84-4) 3.9439009 

Trần Nhật Linh Chuyên viên 0945064560 linhtn.vtv@bvhttdl.gov.vn 

2 

Vụ Văn hoá dân tộc 

Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 3.9438231 -3.9439232 

Fax: (84-4) 3.9439009 

Đoàn Văn Biên   0912806973 bienbvhttdl@gmail.com  

3 

Vụ Gia đình 

Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 3.9438231- 3.9439232 

Fax: (84-4) 3.9439009 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang 
Chuyên viên     

4 

Vụ Khoa học, công nghệ và môi 

trường  

Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn 

Dương Viết Huy Chuyên viên 0914696456 huydv.vkhcnmt@bvhttdl.gov.vn 

mailto:bienbvhttdl@gmail.com
mailto:huydv.vkhcnmt@bvhttdl
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STT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 3.9438231- 3.9439232 

Fax: (84-4) 3.9439009 

5 

Vụ Kế hoạch, Tài chính 

Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 3.9438231- 3.9439232 

Fax: (84-4) 3.9439009 

Trịnh Tuấn Tùng Chuyên viên 0965680468 tung.khtc2012@gmail.com 

Đỗ Quang Minh Bí thư Đoàn  0983208253 minhquang.do@gmail.com 

6 

Vụ Tổ chức cán bộ 

Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 3.9438231- 3.9439232 

Fax: (84-4) 3.9439009 

Hán Thị Kim Oanh Chuyên viên 0987957311 hanoanhvtc@gmail.com 

7 

Vụ Thi đua, Khen thưởng 

Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 3.9438231- 3.9439232 

Fax: (84-4) 3.9439009 

Nguyễn Thanh 

Nhàn 
Chuyên viên     

8 

Vụ Đào tạo 

Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 3.9438231- 3.9439232 

Fax: (84-4) 3.9439009 

Trần Duy Long 
Chuyên viên 

chính 
    

9 

Vụ Pháp chế 

Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

Quản Đình Hưng Chuyên viên 0913520322 hungqd.vpc@bvhttdl.gov.vn 

mailto:hungqd.vpc@bvhttdl.gov


3 
 

 

STT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

Điện thoại: (84-4) 3.9438231- 3.9439232 

Fax: (84-4) 3.9439009 

10 

Thanh tra Bộ 

Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 3.9438231 -3.9439232 

Fax: (84-4) 3.9439009 

Trần Ngọc Vũ 
Thanh tra 

viên 
0988822983 vutn.ttb@bvhttdl.gov.vn 

11 

Văn phòng Bộ 

Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 3.9438231 - .9439232 

Fax: (84-4) 3.9439009 

Phan Anh Vũ Bí thư Đoàn  0973513339 anhvu.tmd@gmail.com 

12 

Cục Di sản văn hoá 

Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 3.9438231 -3.9439232 

Fax: (84-4) 3.9439009 

Phạm Thị Khánh 

Trang 
Chuyên viên 0915124818 trangptk.dsvh@bvhttdl.gov.vn 

13 

Cục Hợp tác quốc tế 

Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 3.9438231 -3.9439232 

Fax: (84-4) 3.9439009 

Lưu Thị Sơn Trà Bí thư Đoàn  973288262 tralts.htqt@bvhttdl.gov.vn 

14 

Cục Văn hoá cơ sở 

Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 3.9438231- 3.9439232 

Phạm Tuấn Linh 
Phó Chánh 

Văn phòng 
0983199459 tuanlinh1@gmail.com 
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STT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

Fax: (84-4) 3.9439009 

15 

Cục Điện ảnh 

Địa Chỉ: 147 Hoàng Hoa Thám, Ba 

Đình, Hà Nội 

Điện thoại: 04.3.8452.402  

Fax: 048234997 

Email:cucdienanh-vhttdl@chinhphu.vn 

Nguyễn Thị Thu 

Thảo 
Bí thư Đoàn  0988611696 miunguyen.skda@gmail.com 

16 

  

Cục Bản quyền tác giả 

Địa chỉ:  số 33 ngõ 294/2, Kim Mã, 

Quận Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 3.9438231- 3.9439232 

Fax: (84-4) 3.9439009 

Đinh Trọng Nghĩa Chuyên viên 0901983533 Nghiadinh0712@gmail.com 

Đỗ Kiên Trung Bí thư Đoàn  868963660 kientrung2206@gmail.com 

17 

Cục Nghệ thuật biểu diễn 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba 

Đình - Hà Nội; 

Tel: (84-4) 3854 5348      

Fax: (84-4) 3823 1222;  Email: 

 ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn 

Phan Tuấn Anh Chuyên viên 0986990889 anhfan84@gmail.com 

18 

  

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm 

Địa chỉ: 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội   

Điện thoại: 04-37347524.  

Fax:04-37347459 

Nguyễn Linh Chi 
nhân viên 

văn phòng 
0355992288 chinl.cmtna@bvhttdl.gov.vn  

Nguyễn Thị Tuyền Bí thư Đoàn  0934638609 nt.tuyen205@gmail.com 

mailto:miunguyen.skda@gmail
mailto:chinl.cmtna@bvhttdl.gov.vn
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STT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

Email: mythuatnhiepanh@gmail.com 

19 

  

Tổng cục Thể dục Thể thao 

Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội   

Điện thoại: (84-4) 3747 3310 - 3747 

2958  

FAX: (84-4) 3747 1981 

Cù Đức Thịnh 
Trưởng 

phòng 
0903230009   

Nguyễn Huy Hùng   0947262272 hungvwf@gmail.com 

20 

Tổng cục Du lịch 

Địa chỉ: 80, Quán Sứ, Q. Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

ĐT: (84-4) 39 423 760 

Website: vietnamtourism.gov.vn 

Vũ Hà Giang   0911022456 
giang.tmd@vietnamtourism.gov.v

n 

21 

  

Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch 

các dân tộc Việt Nam 

Địa chỉ: Số 1 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 

Điện thoại: 04 3974 5288   

Fax: 04 3974 1111 

Email: hcth.trungtamttdl@gmail.com; 

Website: www.vinaculto.vn 

Nguyễn Thị Ánh 

Ngọc 
Chuyên viên 0376966888 ngocnta.bqllvh@bvhttdl.gov.vn 

Ngô Tiến Trường   0987413928 Ngotruong070496@gmail.com 

II  TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ  

22 

Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch  

Địa chỉ : Số 51-53 Ngô Quyền, Quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (84) - (04)-3.9436073 

Email: danguy@bvhttdl.gov.vn 

Võ An Ninh Chuyên viên 0935567868 Minhvefac@yahoo.com.vn 

mailto:hcth.trungtamttdl@gmail.com
mailto:ngocnta.bqllvh@bvhttdl
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STT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

23 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

Địa chỉ : Số 51-53 Ngô Quyền, Quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (84)- (04)-3.9436073 

Email: danguy@bvhttdl.gov.vn 

Phan Hồng Nhung Chuyên viên 0869961994 nhungph.dtn@bvhttdl.gov.vn 

 III KHỐI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  

KHỐI VIỆN: 

24 

  

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia 

Việt Nam 

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống 

Đa - Hà Nội. 

Điện thoại: (84-4) 38569162 - (84-4)  

35111095. 

Fax: (84-4) 35116415 

Email: info@vicas.org.vn 

Phạm Thị Dung P. Giám đốc 0976961315 dungpt.vvhnt@bvhttdl.gov.vn 

Bùi Vũ Duy Quang Bí thư Đoàn  0392264166 duyquangvicas@gmail.com 

25 

  

Viện Phim Việt Nam 

Địa chỉ: Số 523 Kim Mã, Quận Ba Đình, 

Hà Nội 

ĐT: (84)-(04)-3.8343451 | Fax: (84)-

(04)-3.7719193 

Email: vienphimvietnam@yahoo.com.vn 

Phạm Minh 

Trường 

Trưởng 

phòng 
0904128516 vpvn@bvhttdl.gov.vn 

Đan Quang Dũng   0936261988 dung88vfi@gmail.com 
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STT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

26 

Viện Bảo tồn di tích 

Địa chỉ: Số 489 đường Nguyễn Trãi, 

Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Fax: (84)-(04)-3.8544418 

Điện thoại: (84) -(04)-3.8544418 

Email: trungtu@hn.vnn.vn 

Nguyễn Thị Hà Bí thư Đoàn  0973214984 hanguyen0590@gmail.com 

BÁO CHÍ:  

27 

Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật  

Địa chỉ:32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội 

Điện thoại: 0438515530 –  

Fax: 04.38518301 

Email : vhntvn@vnn.vn 

Phạm Văn Chính Trưởng ban 0904374998 chinhpv.tcvhnt@bvhttdl.gov.vn 

28 

Báo Văn hoá 

Địa chỉ: 124 Nguyễn Du, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

Điện thoại: 04.38220036; 

Email: baovanhoa@fpt.vn 

Nguyễn Viết Hưng   0912537973 vanhoadientu@gmail.com  

KHÁC:  

29 

Trung tâm Công nghệ thông tin   

Địa chỉ: Số 20, Ngõ 2 Hoa Lư, Vân Hồ, 

Hà Nội.  

Tel/ Fax: (844) 39745846 / 0966041080.  

Email: phongthongtin@cinet.gov.vn 

Nguyễn Anh Trung Phó phòng 02439745846 trungna@cntt.gov.vn 

Lê Văn Minh Bí thư Đoàn  0968460746 minhlv@cntt.gov.vn 

mailto:chinhpv.tcvhnt@bvhttdl
mailto:vanhoadientu@gmail.com
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STT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

30 

Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể 

thao và du lịch 

Địa chỉ: Khu Văn hóa - Nghệ thuật Mai 

Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: (04) 37 640491 – (04) 37 

 630694 

Fax: (04) 37 640394 

Email: cbqlweb@gmail.com 

Nguyễn Tuấn 
Phó Trưởng 

khoa  
    

31 

  

Thư viện Quốc gia Việt Nam 

Địa chỉ: Số 31 – Tràng Thi – Hoàn Kiếm 

- Hà Nội, 

Nguyễn Lương 

Ninh 
Viên chức 0774312222 ninh@nlv.gov.vn  

 điện thoại: 04-38255397 (tổng đài).  

E-mail: info@nlv.gov.vn 
Lương Xuân Tình   0973695145 xuantinhldld@gmail.com 

32 

Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học 

nghệ thuật  

Địa chỉ: Số 1A Hoa Lư, Phường Lê Đại 

Hành, Quận Hai Bà Trưng, HN 

Điện thoại 39745694  

Fax 39745694 

Nguyễn Minh 

Phương 
Chuyên viên 0936127999 tthtstvhnt@bvhttdl.gov.vn 

33 

  

Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam 

Địa chỉ: Số 2 Hoa Lư - Hà Nội. 

Điện thoại: 043-978 0464          

Nguyễn Thành 

Hưng 
Chuyên viên 0904560067 hungblue@yahoo.com 

mailto:ninh@nlv.gov.vn
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STT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

Fax: 043-978 5035  

Email: info@trienlamvhnt.vn Dương Thanh 

Tùng 
Bí thư Đoàn  0936091234 tungtlvh@gmail.com 

34 

Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội  

Địa chỉ: Số 1 Tràng Tiền- Q. Hoàn Kiếm 

Hà Nội - Việt Nam 

Tel:(84-4) 9330 113 

E-mail: 

hnopera@hanoioperahouse.org.vn 

Vũ Hoàng Hải Chuyên viên 0977377311 haiopera75@gmail.com  

35 

Trường quay Cổ Loa  

Địa chỉ: Số 151 Hoàng Hoa Thám, Quận 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

Điện thoại: (84) -(04)-3.7281396 

-3.9655732 

Fax: (84)-(04)-3.7281267 

Email: Coloastudio@gmail.com 

 Trần Hoài Linh 

Trường 

phòng 

HCTH 

39655748   

36 

Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh 

Địa chỉ: số 465B Hoàng Hoa Thám, 

Quận Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại: (84) -(04)-3.7614310 

Fax: (84)-(04)-3.7615681 

Nguyễn Tuấn Đạt 
Phó trưởng 

Xưởng 
0912293209 dat465@gmail.com 

mailto:haiopera75@gmail.com
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STT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

37 

  

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia 

Địa chỉ: 87 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Tp. 

Hà Nội 

Điện thoại: 04.35141791 

Trịnh Tuấn Ngọc 
Phó trưởng 

phòng 
0904282833 ttcpqg@bvhttdl.gov.vn 

Trịnh Văn Thanh Bí thư Đoàn  0923741888 thanhtrinh977@gmail.com 

IV  KHỐI TRƯỜNG  

  KHỐI ĐẠI HỌC:         

38 

Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam 

Địa chỉ: 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: (84)-(04)-3.8514969 

Fax: (84)-(04)-3.8513545 

Email: hvan@vnam.edu.vn 

Vũ Văn Sử 
PGĐ Trung 

tâm 
0909881386 vuvansu@gmail.com 

39 

Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh   

Địa chỉ: Số 112 Nguyễn Du, Q.1, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84) -(08)-3.8225841 

Fax: (84)- (08)-3.8220916 

Email: nhacvienhcm@hcm.vnn.vn 

Nguyễn Tuyên Chuyên viên 0904977698 
tuyennguyen.nvhcm@bvhttdl.go

v.vn 
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STT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

40 

Học viện Âm nhạc Huế 

Địa chỉ: số 01 Lê Lợi, TP Huế  

Điện thoại: (84-54) 3819852 

Fax: (84-54) 3819852 

Email: hocvienamnhac@vnn.vn  

Nguyễn T.Thanh 

Hương  

Phó Trưởng 

phòng 

HCTH 

0989076907   

41 

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội 

Địa chỉ: 418 Đường La Thành - Quận 

Đống Đa - Hà Nội 

Tel:(84-4)38511971   

Fax:(84-4)35141629 

Email: daihocvanhoahanoi@huc.edu.vn 

Hà Thị Thu Hà  

Trường 

phòng 

HCTH 

0912941763   

42 

Trường Đại học Văn hoá thành phố 

Hồ Chí Minh   

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, 

Quận 2, TP.HCM 

Tel: (08)3899.2901  

Email: dhvh76@gmail.com 

Bùi Kiến Khương Chuyên viên 0908.386138 khuongbui@hcmuc.edu.vn 

43 

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam  

Địa chỉ: 42 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 

quận Hoàn Kiếm, HN 

Điện thoại:(844)39426972,38263861, 

 38220879 

Fax: (844) 38226418 

Email:phonghanhchinhmythuat@gmail.com  

Phạm Nhật Quang 
phụ trách 

CNTT 
0908900984 quangtna@gmail.com 
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STT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

44 

Trường Đại học Mỹ thuật thành phố 

Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 05 Phan Đăng Lưu, Phường 3, 

Quận Bình Thạnh, TPHCM 

Điện thoại: (84.8) 3 841 6010 

Email: info@hcmufa.edu.vn   

Bạch Huyền Linh 
Phó trưởng 

phòng 
0919182043 dhmthcm@bvhttdl.gov.vn 

45 

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh 

Hà Nội  

Địa chỉ: Khu Văn hoá nghệ thuật, P. Mai 

Dịch, Q. Cầu Giấy, HN 

Điện thoại: 04.3834.1522 

Lê Khắc Tuấn Cán bộ 0989890012   

46 

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh 

Tp. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 125 Cống Quỳnh, quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh; Điện thoại: (08) 38393658 

Nguyễn Ái Linh  

Phó Trưởng 

phòng 

HCTH 

0919125827   

47 

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc 

Ninh   

Địa chỉ Phường Trang Hạ, Thị xã Từ 

Sơn, Tỉnh Bắc Ninh. 

Điện thoại +84-(0241). 831 609 

Đỗ Xuân Đặng   0983601706 dang210275@gmail.com 

48 

Trường Đại học TDTT thành phố Hồ 

Chí Minh 

Địa chỉ: Khu phố 6, Linh Trung, Quận 

Thủ Đức, TP. HCM 

Điện thoại: 08-38960322 –  

Fax: 08-38960319  

Hồ Hải  

Trưởng 

phòng 

HCTH 

0903913019   
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STT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

49 

Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà 

Nẵng 

Địa chỉ: 44 Dũng sỹ Thanh khê, Q.Thanh 

khê, TP Đà Nẵng 

Điện thoại: 0511.3707188 F 

Fax: (84).511.3.759409 

Email: tdttdn@upes3.edu.vn 

Nguyễn Thị Hải 

Vy 
Phụ trách 0799355699 dhtdttdn@bvhttdl.gov.vn 

  KHỐI CAO ĐẲNG:         

50 

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam 

Địa Chỉ: Khu Văn hoá Nghệ thuật, 

Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, 

Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 

Điện Thoại nhà Trường: 043.7643546  

Fax: 043.7643546  

Email: admin@cdmuavn.edu.vn 

Lưu Hoàng Trường   0933911009 
luuhoangtruong1991@gmail.co

m 

51 

Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật 

Tây Bắc 

Địa chỉ: Tổ 14, P. Thịnh Lang - TP. Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

Điện thoại: 01283.892.509 

Fax: 01283.858.643 

Email:taybac@vhnttaybac.edu.vn 

Đặng Trí Mẫn 
Phó Trưởng 

phòng 
0904784078   
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STT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

52 

Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật 

Việt Bắc 

Địa chỉ: Tổ 15, Phường Đồng Quang, TP 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

Điện thoại: (+84) 02803.857.193  

Fax: (+84)0280.... 

Website: www.vietbacact.edu.vn 

Email: info@vietbacact.edu.vn 

Nguyễn Thị Yến 

Nga 

Trưởng 

phòng 
0912422913 nguyenyenga@gmail.com 

53 

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội    

Địa chỉ: Số 236 Đường Hoàng Quốc Việt 

- Cầu Giấy, Hà Nội 

ĐT: (04)37560745; (04)37541936 

Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
  0985477887 trang18htc@gmail.com 

54 

Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí 

Đồng Nai   

ĐC: 368 Đường 30/4, P.Trung Dũng, 

TP.Biên Hòa, Đồng Nai. 

ĐT: 0613 816 820 - 0613 822 042; 

Email :support@cda.edu.vn 

Lê Văn Thắng Chuyên viên 0947299779 cdmtttdn@bvhttdl.gov.vn 

55 

Trường Cao đẳng nghề Du lịch và 

Dịch vụ Hải Phòng 

Địa chỉ: Nam Sơn - An Dương - Hải 

Phòng 

Tel: 0313.552.322 / Fax 31. 3589336  

Lê Thị Thu 
Phó trưởng 

khoa 
0948665710 cddlhp@bvhttdl.gov.vn 

http://www.vietbacact.edu.vn/
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STT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

56 

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế   

Cơ sở 01: Số 4 Trần Quang Khải – TP Huế 

Cơ sở 02: Số 2 – Lê Hữu Phước – TP Huế 

Điện thoại: (054)3826206; Fax: (054) 

3823156 

Email: info@huetc.edu.vn 

Lâm Minh Quý Giám đốc 0914190102 lmquy@huetc.edu.vn 

57 

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng 

Tàu   

Số 459 Trương Công Định, Phường 7, 

TP.Vũng Tàu 

Điện thoại: 064.3853334  

Fax: 064.3852587 

Phạm Đình Tôn Chuyên viên 0982778582 phamdinhton.vtvc@gmail.com 

58 

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha 

Trang   

Địa chỉ: số 2 đường Điện Biên Phủ, TP. 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

SĐT: 0583.551.777 - Fax: 058.3551.938 

Ngô Tấn Tài 
Nhân viên 

CNTT 
0792211060 nttai@ntc.edu.vn 

59 

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà 

Lạt   

Địa chỉ: Số 10 Lý Tự Trọng - Phường 2 - 

Đà Lạt 

Tel: 063 3 55 49 12 

Email: info@dtc.edu.vn 

Nguyễn Anh Sang   0974241626 Nas.sang.dl@gmail.com 

mailto:info@huetc.edu.vn
mailto:phamdinhton.vtvc@gmail
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STT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

60 

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần 

Thơ  

Địa chỉ: 85 Phan Đăng Lưu, Thới Bình, 

Quận Ninh Kiều,Cần Thơ 

Điện thoại: 07103 815 252 

Fax: 07103 815 252 

Email: tcdlct@gmail.com 

Trần Quốc Dũng Chuyên viên 0939003168 cddlct@bvhttdl.gov.vn 

  KHỐI TRUNG HỌC:         

61 

Trường Trung cấp Múa thành phố Hồ 

Chí Minh 

Địa chỉ: 155 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

P6, Q3, TP.Hồ Chí Minh. 

Tel: (08) 39303492 

Email: liemdaotao@yahoo.com.vn 

Đoàn Thị Phương 

Điểm  

Trưởng 

phòng 

HCTH 

0902857895   

62 

  

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và 

Tạp kỹ Việt Nam 

Địa chỉ: Khu văn hóa Nghệ thuật Mai 

Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04.38347235 - 04.37643375 

Fax: 04.37649553 

Email: truongxiec.edu@gmail.com  

Đào Công Vương Chuyên viên 0917849239 thekingvl@gmail.com 

Nguyễn Hạnh Phúc 
Bí thư 

Đoàn  
0976602975 phuccircusvn@gmail.com 

  KHỐI NHÀ HÁT         

63 

  

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam  

Địa chỉ: 8, Huỳnh Thúc Kháng, Thành 

Công, Quận Ba Đình, HN 

Đặng Xuân Minh Chuyên viên 0989121816 
dangxuanminhcmn@gmail. 

com 
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STT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

 Tel: (84-4) 38 314 522 - 38 351 463 - 

0905 112 688 
Phạm Văn Tuân 

Bí thư 

Đoàn  
0934519967 Phantuanstudio@gmail.com 

64 

  

Nhà hát Cải lương Việt Nam  

Địa chỉ: 164 Hồng Mai, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội - Điện thoại: (04) 8634659 - (04) 

8638204 

Fax: (04) 8631080 –  

Email: cailuongtheatre@fpt.vn 

Vũ Thị Loan Nhân viên 0819604415 nhclvn@bvhttdl.gov.vn 

Nguyễn Ngọc 

Thảnh 
Bí thư Đoàn  0912025651 ngocthanhcl1981@gmail.com 

65 

Nhà hát Chèo Việt Nam   

Địa chỉ: Khu Văn hóa nghệ thuật Mai 

Dịch –  Cầu Giấy – Hà Nội 

Điện thoại:  04 37643280  

Fax: 844 38370664 

Email:lienhe@nhahatcheovietnam.net 

Website: http://www.nhahatcheovietnam.vn 

Lại Xuân Chường Bí thư Đoàn  0983423263 laixuantruong87@gmail.com 

66 

Nhà hát Tuồng Việt Nam 

Khu văn hóa nghệ thuật, Mai Dịch, Q. 

Cầu Giấy, Hà Nội 

web: http://vietnamtuongtheatre.com/ 

Điện thoại: (84-4) 38 370 046; (84-4) 38 

252 803 

Nguyễn Văn Quyết Bí thư Đoàn  0935652882 nhakhanh2512nq@gmail.com 

67 

  

Nhà hát Múa Rối Việt Nam  

Địa chỉ: 361 Trường Chinh - Thanh 
Lê Thị Phượng 

Phó trưởng 

phòng 
0916132884 muaroivietnam@gmail.com 

http://vietnamtuongtheatre.com/
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STT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

Xuân - Hà Nội - Việt Nam 

Điện thoại: (+84.4) 3853 1333- 3568 

2386  

Fax: (+84.4) 3853 8674;  

E-mail: nhahattw@vnn.vn 

Ngô Doãn Thịnh Bí thư Đoàn  0982130385 ngodoanthinh@gmail.com  

68 

Dàn Nhạc giao hưởng Việt Nam  

Địa chỉ: 226 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 3833 1448 

Email: dnghvn@gmail.com 

Nguyễn Thị Thanh  

Trưởng 

phòng 

HCTH 

0912660911   

69 

Nhà hát Kịch Việt Nam 

Địa chỉ: Số 1 Tràng Tiền, Hà Nội (Phía 

sau Nhà Hát Lớn) 

Tel: 04-3933 5525; 04-3933 3535;  

Fax: 0439 330 804 

Email: doingoai.nhk@gmail.com; 

vietnamdramatheatre.vn@gmail.com 

Nguyễn Hồng Phúc Bí thư Đoàn  0935288388 phucphieunhk@gmail.com 

70 

  

Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam  

Địa chỉ: 11 ngõ Núi Trúc- Quận Ba Đình 

- Hà Nội - Việt Nam 

Tel:(844) 6273 2097; 

Email: vnob.nhacvukich@gmail.com 

Nguyễn Tuyết Hoa 
Trưởng 

phòng 
0913056462 nthoa72@gmail.com 

Trần Lệ Thanh Bí thư Đoàn  0978010815 lethanhtran209@gmail.com 

71 

  

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam  

Địa chỉ: 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại: 04.38430913,  04.38232369 

Nguyễn Anh Tuấn   0975252222 nhacnheviet@gmail.com 

Nguyễn Quang 

Linh 
Bí thư Đoàn  0936899997 linhbass1210@gmail.com 

mailto:doingoai.nhk@gmail.com
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STT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

72 

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt 

Bắc   

Địa chỉ: Số 70D Đường Chu Văn An, 

Phường Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên 

Điện thoại: 091 356 79 55 

Bùi Hải Anh Nhân viên 0913567955 haianhcmvb@gmail.com 

73 

Nhà hát Tuổi trẻ   

Địa chỉ: 11 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: 04 3943 4673 

Email: Nhttvn@gmail.com 

Lại Huy Hoàng Bí thư Đoàn  0932220890 huyhoangnhtt@mail.com 

74 

  

Liên đoàn Xiếc Việt Nam 

Địa chỉ: 67 Trần Nhân Tông, Lê Đại 

Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: 04 3941 2064 

Quách Hoàng Anh   0917795658 qhoanganh2003@gmail.com 

Đinh Thị Liên Bí thư Đoàn  0983367058 
dinhliên02081989@gmail. 

com 

  KHỐI BẢO TÀNG         

75 

  

Bảo tàng Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 19 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội 

Điện thoại: 04 38455435, Fax: 04 

38439837 

Hà Ngọc Duy Kỹ sư hạng 3 0969769779 bthcm@bvhttdl.gov.vn 

Trịnh Ngọc Tân Bí thư Đoàn  0356097594   

76 

Bảo tàng Lịch sử quốc gia 

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

ĐT: (84-8) 38 252 853 

Email: banbientap@baotanglichsu.vn 

Website: baotanglichsu.vn 

Đặng Tiến Trung Bí thư Đoàn  0934497662 trungcan28@gmail.com 

mailto:banbientap@baotanglichsu.vn
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STT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

77 

  

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 

Địa chỉ: 66 Đường Nguyễn Thái Học, 

quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: (84.4) 37332131 - Fax (84.4) 

37341427  

Email: btmtvn@vnfam.vn 

Nguyễn Đăng Huy 
Tổ trưởng 

 tổ kỹ thuật 
0908600979   

Phan Thị Mai Hiên Bí thư Đoàn  0987532019 maihienbtmt@gmail.com 

78 

Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam  

Địa chỉ: Số 1 - Đường Đội Cấn - TP Thái 

Nguyên 

Điện thoại: 0280.3855781 

Fax: 0280.3752940 

Email: baotangvhdt@vnn.vn 

Hà Quyết Thắng 
Kỹ sư hạng 

III 
0941192679 hathang2679tn@gmail.com 

79 

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 

Phủ Chủ tịch 

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (Cổng 

Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội 

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 226    

Fax: 08 043 064 

Email: khuditichphuchutich@cpt.gov.vn 

Nguyễn Vân Anh Bí thư Đoàn  0936261702 vananhnguyen1702@gmail.com 

  KHỐI DOANH NGHIỆP         

  CÁC NHÀ XUẤT BẢN:          

80 

Công ty TNHH một thành viên Nhà 

Xuất bản Văn học 

Địa chỉ: 18 Nguyễn Trường Tộ, Phường 

Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Nguyễn Thị Nhung Bí thư Đoàn  0904907462 nhungnguyen89@gmail.com 
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STT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

Điện thoại: 0437161518  

- Fax: 0438294781 

  CÁC HÃNG PHIM:         

81 

Công ty TNHH một thành viên Hãng 

phim Hoạt hình Việt Nam 

Địa chỉ: Số 7, Phố Trần Phú, Quận Ba 

Đình, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại: (84-4) 37332616/37331560. 

Fax: (84-4)37472904/37331560. 

Email: 

hangphimhoathinhvietnam@yahoo.com 

Lê Thị Giang Bí thư Đoàn  0385539808   

82 

Công ty TNHH một thành viên Hãng 

phim Tài liệu và khoa học Trung 

ương  

Địa chỉ: Số 465 Hoàng Hoa Thám, Quận 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

Điện thoại: (84) -(04)-3.8326797  

Fax: (84)-(04)-3.8326168 

Email: dsf@hn.vnn.vn  

Hoàng Quốc 

Khánh 
Bí thư Đoàn  0942309141 hoangkhanh.dsf@gmail.com 

  DOANH NGHIỆP KHÁC:         

83 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
Nguyễn Ngọc 

Quỳnh 
Bí thư Đoàn  0367996022 

NguyenNgocQuynh93@gmail.c

om 

84 Công ty cổ phần điện ảnh truyền hình 
Nguyễn Quang 

Trung 
Bí thư Đoàn  0905646666 

nhatthangcbcvinematim@gmail.

com 
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